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STT Khoản mục chi phí Cách tính  Giá trị   Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm 1,4 x E x P x H                585.827.791   G 

2 Chi phí chung G x 65%                380.788.064   C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6%                  57.996.951   TL 

4 Chi phí phần mềm G + C + TL            1.024.612.807   GPM 

TỔNG CỘNG G

PM

           1.024.612.807 

 BẢNG 3: TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM KHAI THÁC THÔNG TIN

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

Đơn vị tính: Đồng


[image: image2.emf]STT Khoản mục chi Đơn vị

Số

lượng

Số ngày Đơn giá

Thành

tiền

I Chi phí đào tạo - Chuyên môn nghiệp vụ        5.300.000   

1 Chi phí giảng viên chính Người/ngày 1 2        500.000           1.000.000   

2 Chi phí trợ giảng Người/ngày 1 2        300.000              600.000   

3

Hỗtrợđilạichogiảngviênvàtrợgiảng(2

người x 2  lượt)

Lượt 4        300.000           1.200.000   

4 Chi phí tổ chức lớp học Lớp 1

Biên soạn, in ấn giáo trình Quyển 50         50.000          2.500.000   

II Chi phí đào tạo - Quản trị hệ thống        3.300.000   

1 Chi phí giảng viên chính Người/ngày 1 2        500.000           1.000.000   

2 Chi phí trợ giảng Người/ngày 1 2        300.000              600.000   

3

Hỗtrợđilạichogiảngviênvàtrợgiảng(2

người x 2  lượt)

Lượt 4        300.000           1.200.000   

4 Chi phí tổ chức lớp học Lớp 1

Biên soạn, in ấn giáo trình Quyển 10         50.000             500.000   

Cộng (2 lớp)        8.600.000   

BẢNG 4: TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI


[image: image3.emf]NV1 NV2

1 Kỹ năng lập trình 4 3

1.1 HTML 4 3

1.2 aspx/MS SQL SERVER 4 3

1.3 JAVASCRIPT 4 3

1.4 .NET 4 3

1.5 CSS 4 3

1.6 AJAX 4 3

2 Kiến thức về phần mềm

2.1 FLASH 4 3

2.2 PHOTOSHOP 4 3

2.3 SQLSERVER 4 3

2.4 IIS 4 3

2.5 INTERNET 4 3

2.6 VISIO 4 3

3 Hiểu biết về quy trình và kinh nghiệm thực tế

3.1 Có khả năng lãnh đạo nhóm 4 3

3.2 Có tính cách năng động 4 3

3.3 Có kinh nghiệm về hướng đối tượng 4 3

3.4 Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự 4 3

3.5 Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và có hiểu biết về RUP 3 2

BẢNG 5: YÊU CẦU KINH NGHIỆM CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

TT Kỹ năng

Điểm đánh giá


[image: image4.emf]TT Nội dung Cách tính Giá trị (đồng) Ký hiệu

1 Chi phí chuyên gia Diễn giải dự toán 11.477.250     Ccg

2 Chi phí quản lý (45%)*Ccg 5.164.763       Cql

3 Chi phí khác 220.000          Ck

Chi phí văn phòng phẩm (giấy in, mực in,  bút, kẹp 

file…) + hội họp (nước uống, photo tài liệu,…)  02 Người*02 lần*55.000 220.000         

4 Thu nhập chịu thuế tính trước 6%*(Ccg+Cql+Ck) 1.011.721       TN

5 Thuế giá trị gia tăng 10%*(Ccg+Cql+Ck+TN) 1.787.373       VAT

Tổng Ccg+Cql+Ck+TN+VAT 19.661.107    

STT Khoản mục chi Đơn vị Số công Số Người Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 Xây dựng biểu mẫu khảo sát Ngày 1 1    399.582        399.582 Kỹ sư bậc 1

2 Thực hiện khảo sát Ngày 3 3    399.582     3.596.238 Kỹ sư bậc 1

3 Tổng hợp, lên bản vẽ, phân tích số liệu Ngày 3 3    399.582     3.596.238 Kỹ sư bậc 1

4 Rà soát và thống nhất quy trình Ngày 1 3    449.094     1.347.282 Kỹ sư bậc 2

5 Lập kế hoạch triển khai Ngày 1 1    399.582        399.582 Kỹ sư bậc 1

6 Lập tài liệu báo cáo khảo sát Ngày 2 2    399.582     1.598.328 Kỹ sư bậc 1

7 Chi phí đi lại Lượt 3 3      60.000        540.000 

  11.477.250 



CHI PHÍ CHUYÊN GIA KHẢO SÁT

Chi phí khảo sát 

BẢNG 6: TỔNG HỢP CHI PHÍ KHẢO SÁT

Ghi chú


[image: image5.emf]TT Loại Actor Mô tả Trọng số Số tác nhân

Điểm của từng 

lọai tác nhân

Ghi chú

1 Đơn giản Thuộc loại giao diện của chương trình 1 0 0

2 Trung bình

Giao diện tương tác hoặc phục vụ một giao thức hoạt 

động

2 1 2

3 Phức tạp Giao diện đồ họa 3 3 9

Cộng 11

BẢNG 3.1. TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TÁC NHÂN (ACTORS) TƯƠNG TÁC, TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ


[image: image6.emf]TT Loại

Trọng số 

UCP chuẩn

Hệ số BMT

Trọng số UCP 

chuẩn

Hệ số BMT

Số trường 

hợp sử dụng

Điểm của từng 

loại trường hợp 

sử dụng

Mô tả

1 B

Đơn giản 5 1 5 1 3 15

Trung bình 10 1 10 1 2 20

Phức tạp 15 1 15 1 8 120

2 M

Đơn giản 5 1.2 5 1.2 0

Trung bình 10 1.2 10 1.2 0

Phức tạp 15 1.2 15 1.2 2 36

3 T

Đơn giản 5 1.5 5 1.5 0

Trung bình 10 1.5 10 1.5 0

Phức tạp 15 1.5 15 1.5 0

Cộng (B+M+T) 15 191

BẢNG 4.1. TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE)

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ

Mô tả chức năng nâng cao

Mô tả chức năng mở rộng

Mô tả chức năng cơ bản
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1 Hệ số 3.3 2.67NĐ 204/2004/NĐ-CP

2 Lương tối thiểu (LTT) 1.150.000 1.150.000NĐ 103/2014/NĐ-CP

3 Lương cơ bản DN (LCBDN) 3.795.000 3.070.500

4 Bảo hiểm xã hội

17% * LCBDN 645.150 521.985

5 Bảo hiểm y tế

3% * LCBDN 113.850 92.115

6 Bảo hiểm thất nghiệp

1% * LCBDN 37.950 30.705

7 Tổng lương/tháng               4.591.950         3.715.305 

8 Đơn giá nhân công/ngày 208.725 168.878

9 Đơn giá giờ công               26.090.63         21.109.69 

10 Mức lương lao động bình quân

BẢNG 7.1. LƯƠNG NHÂN CÔNG

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ

Cách tính

QĐ 1111/QĐ-BHXH

ngày 25/10/2011

                                                                                            23.600.16 


[image: image8.emf]STT Mô tả yêu cầu Phân loại Ghi chú

1

Admin cấu hình giải pháp thông qua một bảng điều khiển tích hợp (control panel) Dữ liệu đầu vào (Input Data)

2

Admin có thể cấu hình giao diện, các khối tin tức hiển thị  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

3

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

4

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của user/thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

5

Admin có thể cho phép hiển thị phản hồi lên giải pháp Dữ liệu đầu vào (Input Data)

6

Admin có thể hủy bỏ các quyền nếu thấy cần thiết  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

7

Admin có thể liệt kê các danh mục tin tức Các yêu cầu truy vấn (Query)

8

Admin có thể liệt kê các phản hồi từ user/thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

9

Admin có thể liệt kê chi tiết các phản hồi từ biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

10

Admin có thể liệt kê danh mục tài liệu/văn bản Các yêu cầu truy vấn (Query)

11

Admin có thể liệt kê nhóm loại tài liệu/văn bản Các yêu cầu truy vấn (Query)

12

Admin có thể nhận thông tin phản hồi từ người truy cập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

13

Admin có thể nhóm các quyền cho các nhóm người sử dụng Dữ liệu đầu vào (Input Data)

14

Admin có thể phản hồi lại cho thành viên và user Dữ liệu đầu vào (Input Data)

15

Admin có thể quản lý các chức năng trên yêu cầu số liệu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

16

Admin có thể quản lý download văn bản/tài liệu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

17

Admin có thể quản lý phản hồi của User/Thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

18

Admin có thể sao lưu và khôi phục dữ liệu CSDL (Database)

19

Admin có thể sửa chi tiết chỉ tiêu  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

20

Admin có thể sửa đổi các quyền của người sử dụng Dữ liệu đầu vào (Input Data)

21

Admin có thể sửa nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê đã xuất bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

22

Admin có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

23

Admin có thể tạo mới danh mục tin tức

24

Admin có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

25

Admin có thể tổng hợp tình hình quản trị file văn bản/tài liệu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

26

Admin có thể thay đổi cách thức kết xuất dữ liệu  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

27

Admin có thể thay đổi chỉ tiêu nhóm loại tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

28

Admin có thể thay đổi danh mục tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

29

Admin có thể thay đổi danh mục tin tức Dữ liệu đầu vào (Input Data)

30

Admin có thể thay đổi văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

31

Admin có thể thêm mới danh mục tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

32

Admin có thể thêm mới nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

33

Admin có thể thêm mới nhóm loại tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

34

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi từ biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

35

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi user/thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

36

Admin có thể up load thêm mới các file văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

37

Admin có thể xóa các danh mục tin tức đã tạo ra Dữ liệu đầu vào (Input Data)

38

Admin có thể xóa các nhóm loại tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

39

Admin có thể xóa các văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê đã đăng tải  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

40

Admin có thể xóa danh mục tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

41

Admin có thể xóa nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê đã đăng trên hệ thống Dữ liệu đầu vào (Input Data)

42

Admin có thể xóa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

43

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

44

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho user/thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

45

Admin thay đổi cách thức hiển thị số liệu thống kê  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

46

Admin thay đổi cách tra cứu các báo cáo thống kê  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

47

Admin thực hiện phân quyền sử dụng cho các user/thành viên/biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

48

Biên tập có thể cập nhật tin tức, tài liệu, văn bản thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

49

Biên tập có thể duyệt yêu cầu của thành viên/user yêu cầu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

50

Biên tập có thể đăng tài liệu/văn bản lên hệ thống Dữ liệu đầu vào (Input Data)

51

Biên tập có thể gửi thông báo đến thành viên qua e-mail Dữ liệu đầu vào (Input Data)

52

Biên tập có thể gửi thông báo đến thành viên qua tin nhắn trên hệ thống Dữ liệu đầu vào (Input Data)

53

Biên tập có thể nhúng thêm file document vào để minh họa Dữ liệu đầu vào (Input Data)

54

Biên tập có thể sửa các tin tức đã đăng hoặc tài liệu/văn bản đã upload lên hệ thống Dữ liệu đầu vào (Input Data)

55

Biên tập có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

56

Biên tập có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

57

Biên tập có thể xem lại tin tức trước khi cập nhật vào hệ thống Các yêu cầu truy vấn (Query)

58

Biên tập có thể xem những thông tin liên quan đến thông tin của mình Các yêu cầu truy vấn (Query)

59

Biên tập có thể xét duyệt nhận xét của user gửi lên Các yêu cầu truy vấn (Query)

60

Biên tập có thể xét duyệt yêu cầu của thành viên gửi lên Các yêu cầu truy vấn (Query)

BẢNG 1.2: CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI


[image: image9.emf]TT Tên Use-case

Tên tác 

nhân chính

Tên tác nhân phụ Mô tả trường hợp sử dụng (Use Case Description)

Mức độ 

cần thiết

1 Quản trị hệ thống Admin

User, Biên tập, 

Thành viên

Use case khái quát hóa B

Admin có thể sửa chi tiết chỉ tiêu 

Thành viên có thể xóa ý kiến của mình trước khi nó được đăng trực tuyến

Thành viên có thể sửa ý kiến của mình trước khi nó được đăng trực tuyến

Thành viên có thể góp ý kiến hoặc đưa yêu cầu 

Thành viên có thể đánh giá số liệu

Biên tập có thể xét duyệt yêu cầu của thành viên gửi lên

Biên tập có thể xem những thông tin liên quan đến thông tin của mình

Biên tập có thể xem lại tin tức trước khi cập nhật vào hệ thống

Biên tập có thể nhúng thêm file document vào để minh họa

Biên tập có thể đăng tài liệu/văn bản lên hệ thống

Hệ thống có thể không hiển thị các chỉ tiêu thống kê trong các điều kiện cho 

phép hiển thị

Hệ thống có thể hiển thị các số liệu liên quan thông qua danh mục

Hệ thống có thể cho phép hiển thị một số lượng nhất định các chỉ tiêu cùng 

một lúc

Admin có thể xóa nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê đã đăng 

trên hệ thống

Admin có thể sửa nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê đã xuất 

bản

Admin có thể thêm mới nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê

Thành viên có thể tìm kiếm tra cứu số liệu cần thiết mà mình được phép qua 

các điều kiện tìm kiếm (chỉ tiêu, thời gian, địa bàn...) 

Thành viên có thể in báo cáo thống kê 

Thành viên có thể download tài liệu/văn bản thống kê 

Thành viên có thể đưa ra ý kiến nhận xét 

Thành viên có thể đăng ký các báo cáo thống kê mà mình quan tâm 

Biên tập có thể cập nhật tin tức, tài liệu, văn bản thống kê

Biên tập có thể xóa tin tức, tài liệu, văn bản thống kê

Biên tập có thể duyệt yêu cầu của thành viên/user yêu cầu

Biên tập có thể xét duyệt nhận xét của user gửi lên

Biên tập có thể sửa các tin tức đã đăng hoặc tài liệu/văn bản đã upload lên 

hệ thống

Biên tập có thể xuất bản tin tức theo quyền được trao 

Hệ thống cho phép kết xuất ra các định dạng thông tin khác nhau

3 Quản trị cấu hình Admin B

Admin có thể quản lý download văn bản/tài liệu

Admin có thể quản lý các chức năng trên yêu cầu số liệu

Admin có thể cấu hình giao diện, các khối tin tức hiển thị 

Admin thay đổi cách thức hiển thị số liệu thống kê 

Admin có thể quản lý phản hồi của User/Thành viên

Admin thay đổi cách tra cứu các báo cáo thống kê 

Admin có thể thay đổi cách thức kết xuất dữ liệu 

Admin cấu hình giải pháp thông qua một bảng điều khiển tích hợp (control 

panel)

4 Quản lý sao lưu Admin Admin có thể sao lưu và khôi phục dữ liệu B

5 Đồng bộ DL Admin Đồng bộ số liệu thống kê công nghiệp - Thương mại M

Đồng bộ số liệu thống kê chỉ số sản xuất công nghiệp

Đồng bộ số liệu thống kê số lượng chợ

Đồng bộ số liệu thống kê đầu tư - phát triển - quản lý chợ

Đồng bộ số liệu thống kê số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

Đồng bộ số liệu thống kê số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử

Đồng bộ số liệu thống kê kinh phí khuyến công

Đồng bộ số liệu thống kê kết quả công tác khuyến công

Đồng bộ số liệu thống kê cụm công nghiệp

Đồng bộ số liệu thống kê chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ 

Đồng bộ số liệu thống kê số liệu về kim ngạch xuất nhập khẩu…

BẢNG 2.2: CHUYỂN ĐỔI YÊU CẦU CHỨC NĂNG SANG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE)

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN

2 Cập nhật dữ liệu Admin

User, Biên tập, 

Thành viên

B

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI


[image: image10.emf]TT Loại Actor Mô tả Trọng số Số tác nhân

Điểm của từng 

lọai tác nhân

Ghi chú

1 Đơn giản Thuộc loại giao diện của chương trình 1 0 0

2 Trung bình Giao diện tương tác hoặc phục vụ một giao thức hoạt động 2 1 2

3 Phức tạp Giao diện đồ họa 3 3 9

Cộng 11

BẢNG 3.2. TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TÁC NHÂN (ACTORS) TƯƠNG TÁC, TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN


[image: image11.emf]TT Loại

Trọng số 

UCP chuẩn

Hệ số BMT

Trọng số UCP 

chuẩn

Hệ số BMT

Số trường hợp 

sử dụng

Điểm của từng 

loại trường hợp 

sử dụng

Mô tả

1 B

Đơn giản 5 1 5 1 3 15

Trung bình 10 1 10 1 3 30

Phức tạp 15 1 15 1 7 105

2 M

Đơn giản 5 1.2 5 1.2 0

Trung bình 10 1.2 10 1.2 0

Phức tạp 15 1.2 15 1.2 2 36

3 T

Đơn giản 5 1.5 5 1.5 0

Trung bình 10 1.5 10 1.5 0

Phức tạp 15 1.5 15 1.5 0

Cộng (B+M+T) 15 186

BẢNG 4.2. TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE)

Mô tả chức năng nâng cao

Mô tả chức năng mở rộng

Mô tả chức năng cơ bản


[image: image12.emf]TT Các hệ số Trọng số

Giá trị xếp 

hạng

Kết quả Diễn giải

I Hệ số KT-CN (TFW) 50

1 Hệ thống phân tán (Distributed System)

2 5 10

Hệ thống phân tán và nhiều lớp

2

Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu 

đảm bảo thông lượng (response throughput 

performance objectives)

1 5 5

Thời gian đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nhanh  và đa 

dạng

3

Hiệu quả sử dụng trực tuyến (end user 

efficiency online)

1 5 5

Thiết kế hướng tới tăng hiệu quả tổng hợp phân tích số liệu 

cho người sử dụng

4

Độ phức tạp của xử lý bên trong (complex 

internal processing)

1 5 5

Hệ thống tổng hợp thuật toán xử lý quy trình nghiệp vụ 

phức tạp với các số liệu thống kê qua các thời kỳ

5

Mã nguồn phải tái sử dụng được (Code must 

be reuseable)

1 3 3

Thiết kế và viết mã tạo điều kiện có thể khai thác (nếu cần) 

6 Dễ cài đặt (Easy to install)

0.5 4 2

Người sử được tập huấn có thể tự cài đặt các thành phần 

của hệ thống và có cơ chế cập nhật các bản vá lỗi phần mềm 

7 Dễ sử dụng (Easy to use) 0.5 4 2

Người sử dụng có dễ dàng tiếp cận đối với các tính năng 

mà hệ thống cung cấp với các tài liệu hướng dẫn sử dụng 

8 Khả năng chuyển đổi (Portable) 1 3 3

Hệ thống thiết kế để có thể chạy trên hệ điều hành 

Windows, và có thể khai thác trên máy tính cá nhân hay 

điện thoại

9 Khả năng dễ thay đổi (Easy to change)

1 3 3

Hệ thống thiết kế có khả năng chỉnh sửa và thay đổi trong 

tương lai 

10 Sử dụng đồng thời (Concurrent)

1 3 3

Hệ thống được thiết kế hỗ trợ nhiều người sử dụng tại 

cùng một thời điểm 

11 Có các tính năng bảo mật đặc biệt

1 3 3

Hệ thống có được thiết kế những tính năng bảo mật theo 

qui định

12

Cung cấp truy nhập trực tiếp tới các PM 

third party

1 3 3

Giải pháp hỗ trợ kết xuất dữ liệu ra một số định dạng. Hỗ 

trợ tương tác với các ứng dụng khác

13

Yêu cầu phương tiện đào tạo ĐB cho người 

sử dụng

1 3 3

Việc đào tạo người sử dụng bao gồm (quản trị hệ thống và 

biên tập)

II Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) 1.1

BẢNG 5.2. TÍNH TOÁN HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN


[image: image13.emf]TT Các hệ số tác động môi trường

Mức xếp hạng 

(Từ 0 đến 5)

Trọng số

Giá trị 

xếp hạng

Kết quả

Độ ổn 

định

I Hệ số tác động môi trường và nhóm dự án (EFW) 16 17

Đánh giá cho từng thành viên

1

Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và có 

hiểu biết về RUP hoặc quy trình phát triển phần mềm tương 

đương

0 = Không có kinh nghiệm

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

1.5 2 3 0.6

2 Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự 

0 = Không có kinh nghiệm

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

0.5 3 1.5 0.1

3 Có kinh nghiệm về hướng đối tượng 

0 = Không có kinh nghiệm 

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

1 2 2 0.1

4 Có khả năng lãnh đạo Nhóm

0 = Không có kinh nghiệm 

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

0.5 3 1.5 0.1

5 Tính chất năng động

0 = Không năng động

3 = Trung bình

5 = Cao

1 3 3 0.6

Đánh giá chung cho Dự án

6 Độ ổn định của các yêu cầu

0 = Rất bất định

5 = Không hay thay đổi

2 3 6 1.0

7 Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian

0 = Không có NV Part-time

3 = Có nhân viên làm Part-time

5 = Tất cả đều làm Part-time

-1 0 0 0.0

8 Dùng ngôn ngữ lập trình loại khó

0 = Ngôn ngữ lập trình dễ

3 = Trung bình

5 = Khó

-1 0 0 0.0

II Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1.4 + (-0.03 x EFW) 0.89

III Độ ổn định kinh nghiệm (ES) ES  2.5

IV Nội suy thời gian lao động (P) P= người/giờ/UCP 32

BẢNG 6.2. BẢNG TÍNH TOÁN HỆ SỐ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ NHÓM LÀM VIỆC, HỆ SỐ PHỨC TẠP VỀ MÔI TRƯỜNG

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN


[image: image14.emf]STT Hạng mục NV1 NV2 Ghi chú

1 Hệ số 3.3 2.67NĐ 204/2004/NĐ-CP

2 Lương tối thiểu (LTT) 1.150.000 1.150.000NĐ 103/2014/NĐ-CP

3 Lương cơ bản DN (LCBDN) 3.795.000 3.070.500

4 Bảo hiểm xã hội

17%* LCBDN 645.150 521.985

5 Bảo hiểm y tế

3% * LCBDN 113.850 92.115

6 Bảo hiểm thất nghiệp

1% * LCBDN 37.950 30.705

7 Tổng lương/tháng  4.591.950         3.715.305 

8 Đơn giá nhân công/ngày 208.725 168.878

9 Đơn giá giờ công  26.090.63         21.109.69 

10 Mức lương lao động bình quân

BẢNG 7.2. LƯƠNG NHÂN CÔNG

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN

Cách tính

QĐ 1111/QĐ-BHXH

ngày 25/10/2011

                                                             23.600.16 


[image: image15.emf]TT Hạng mục Diễn giải Giá trị Ghi chú

I Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-case)

1 Điểm Actor (TAW) 11

2 Điểm Use-case (TBF) 186

3 Tính điểm UUCP UUCP = TAW +TBF 197

4 Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) 1.1

5 Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) 0.89

6 Tính điểm AUCP AUCP = UUCP x TCF x EF 192.86

II Nội suy thời gian lao động (P) P : người/giờ/AUCP 32

III Giá trị nỗ lực thực tế (E) E = 10/6 x AUCP 321.44

IV Mức lương lao động bình quân (H) H: người/giờ  40.681         

V Giá trị phần mềm nội bộ (G) G = 1,4 x E x P x H 585.827.791

BẢNG 8.2.  BẢNG TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN


[image: image16.emf]                                                  

STT Khoản mục chi phí Cách tính  Giá trị   Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm 1,4 x E x P x H      585.827.791   G 

2 Chi phí chung G x 65%      380.788.064   C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6%        57.996.951   TL 

4 Chi phí phần mềm G + C + TL   1.024.612.807   GPM 

TỔNG CỘNG G

PM

  1.024.612.807 

BẢNG 9.2. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN

Đơn vị tính: Đồng


[image: image17.emf]STT Tên tác nhân Ý nghĩa Ghi chú

1 Admin

Phânquyềnchocácthànhviên,biêntập.Khaibáodanhmụctintức,danhmụcvănbảnphápqui.

Sao lưu dữ liệu. Quản trị hệ thống,…

2 Biên tập Cập nhật tin tức, tài liệu, văn bản pháp qui

3 Thành viên

Đọc tin tức về chuyên ngành thống kê, tải tài liệu văn bản thống kê. Tra cứu các số liệu thống kê 

trong quyền hạn được Admin cho phép. Được quyền gửi các yêu cầu về số liệu thống kê bổ sung.

4 User 

Ngườidùngcuốikhaithácsốliệuvàthôngtin.Đượcquyềnphảnhồiýkiếnvềtinbàivàsốliệu

thống kê. Tra cứu số liệu thống kê cơ bản.

BẢNG 10.2. DANH SÁCH TÁC NHÂN

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN


[image: image18.emf]HỆ SỐ (%) CÔNG THỨC

I Chi phí phần mềm, thiết bị Gtb 2.083.831.000 860.000 2.084.691.000

1

Thiết bị phần cứng (bao gồm cài đặt, kiểm tra, 

hiệu chỉnh)

Gtbpc 0 0

2 Phần mềm bản quyền hệ thống Gbq 0 0

3 Chi phí xây dựng các nhóm phần mềm Gpm 2.083.831.000 860.000 2.084.691.000

 - Phần mềm nội bộ  2.075.231.000 0 2.075.231.000

 - Chi phí đào tạo 8.600.000 860.000 9.460.000

II Chi phí xây lắp Gxl(node,set) 0 0 0

III Chi phí quản lý dự án 44.385.600 4.438.560 48.824.160

1 Chi phí quản lý dự án (Gqldatt)

QĐ 993/QĐ-

BTTTT

44.385.600 4.438.560 48.824.160

- Dự án phần mềm nội bộ 2.13 Gpm 44.385.600 4.438.560 48.824.160

IV Chi phí tư vấn đầu tư 171.910.521 16.303.340 188.213.861

1 Chi phí khảo sát Bảng tính 17.873.733 1.787.373 19.661.107

2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 19.379.628 1.937.963 21.317.591

- Dự án phần mềm nội bộ 0.93 Gpm 19.379.628 1.937.963 21.317.591

3 Chi phí lập thiết kế thi công và TDT 62.306.547 6.230.655 68.537.202

Dự án phần mềm nội bộ 2.99 Gpm 62.306.547 6.230.655 68.537.202

4

Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả 

thi của dự án đầu tư

1.479.520 147.952 1.627.472

- Dự án phần mềm nội bộ 0.071 Gpm 1.479.520 147.952 1.627.472

5 Chi phí thẩm tra thiết kế thi công 3.292.453 329.245 3.621.698

- Dự án phần mềm nội bộ  0.158 Gpm 3.292.453 329.245 3.621.698

6 Chi phí thẩm tra dự toán 3.188.261 318.826 3.507.088

- Dự án phần mềm nội bộ 0.153 Gpm 3.188.261 318.826 3.507.088

7

Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT mua 

sắm thiết bị

NĐ63/NĐ-CP 4.167.662 416.766 4.584.428

Dự án phần mềm nội bộ 0.2 Gpm 4.167.662 416.766 4.584.428

8

Phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói thầu

NĐ63/NĐ-CP 2.083.831 208.383 2.292.214

Gói phần mềm nội bộ 0.1 Gpm 2.083.831 208.383 2.292.214

9

Chi phí giám sát thi công xây lắp và lắp đặt 

thiết bị

QĐ 993/QĐ-

BTTTT

42.781.050 4.278.105 47.059.155

- Dự án phần mềm nội bộ 2.053 Gpm 42.781.050 4.278.105 47.059.155

10 Chi phí thẩm định giá 6.480.714 648.071 7.128.786

Thẩm định giá phần mềm nội bộ 0.311 Gpm 6.480.714 648.071 7.128.786

11 Chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư 8.877.120 0 8.877.120

-Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư 20 (Gqlda)tt TT 22/2010/ 8.877.120 0 8.877.120

V Chi phí khác 20.173.568 0 20.173.568

VI Chi phí dự phòng 5

*(I+II+III+IV+V)

116.015.034 116.015.034

VII Tổng cộng

I+II+III+IV+V+VI

2.436.315.723 243.631.572 2.457.917.624

Tổng cộng (Làm tròn)

I+II+III+IV+V+VI

2.436.320.000 243.630.000 2.457.918.000

TT09/2016/BT

C

TT176/2011/T

T.BTC

2

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành 

0,95 *TMĐT 19.796.395

377.173 0 377.173

0 19.796.395

QĐ 993/QĐ-

BTTTT

QĐ 993/QĐ-

BTTTT

1 Lệ phí thẩm định dự án 0.0181 *TMĐT

BẢNG 1: TỔNG DỰ TOÁN

DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

STT TÊN KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

CĂN CỨ

GIÁ TRỊ 

TRƯỚC THUẾ

THUẾ VAT

GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ
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STT Khoản mục chi phí

Cách 

tính

 Giá trị   Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm

1,4 x E 

x P x H

                  645.302.694   G 

2 Chi phí chung

G x 

65%

                  419.446.751   C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước

(G+C) 

x 6%

                    63.884.967   TL 

4 Chi phí phần mềm

G + C 

+ TL

               1.128.634.412   GPM 

TỔNG CỘNG G

PM

               1.050.618.208 

BẢNG 2: TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM THỐNG KÊ SỞ

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

Đơn vị tính: Đồng
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STT Khoản mục chi phí Cách tính  Giá trị   Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm 1,4 x E x P x H                585.827.791   G 

2 Chi phí chung G x 65%                380.788.064   C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6%                  57.996.951   TL 

4 Chi phí phần mềm G + C + TL            1.024.612.807   GPM 

TỔNG CỘNG G

PM

           1.024.612.807 

 BẢNG 3: TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM KHAI THÁC THÔNG TIN

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

Đơn vị tính: Đồng


[image: image21.emf]STT Khoản mục chi Đơn vị

Số

lượng

Số ngày Đơn giá

Thành

tiền

I Chi phí đào tạo - Chuyên môn nghiệp vụ        5.300.000   

1 Chi phí giảng viên chính Người/ngày 1 2        500.000           1.000.000   

2 Chi phí trợ giảng Người/ngày 1 2        300.000              600.000   

3

Hỗtrợđilạichogiảngviênvàtrợgiảng(2

người x 2  lượt)

Lượt 4        300.000           1.200.000   

4 Chi phí tổ chức lớp học Lớp 1

Biên soạn, in ấn giáo trình Quyển 50         50.000          2.500.000   

II Chi phí đào tạo - Quản trị hệ thống        3.300.000   

1 Chi phí giảng viên chính Người/ngày 1 2        500.000           1.000.000   

2 Chi phí trợ giảng Người/ngày 1 2        300.000              600.000   

3

Hỗtrợđilạichogiảngviênvàtrợgiảng(2

người x 2  lượt)

Lượt 4        300.000           1.200.000   

4 Chi phí tổ chức lớp học Lớp 1

Biên soạn, in ấn giáo trình Quyển 10         50.000             500.000   

Cộng (2 lớp)        8.600.000   

BẢNG 4: TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI
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Admin thay đổi cách tra cứu các báo cáo thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

72

Admin thực hiện phân quyền các modul chức năng, số liệu thông kê theo chức năng nhiệm vụ của từng đối 

tượng

Dữ liệu đầu vào (Input Data)

73

Báo cáo  đầu tư - phát triển - quản lý chợ Các yêu cầu truy vấn (Query)

74

Báo cáo Công nghiệp - Thương mại 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng (Mẫu 03/SCT-BCT) Các yêu cầu truy vấn (Query)

75

Báo cáo Công nghiệp - Thương mại năm Các yêu cầu truy vấn (Query)

76

Báo cáo Công nghiệp - Thương mại tháng (Mẫu 01/SCT-BCT) Các yêu cầu truy vấn (Query)

77

Báo cáo Cụm công nghiệp Các yêu cầu truy vấn (Query)

78

Báo cáo Chỉ số sản xuất công nghiệp Các yêu cầu truy vấn (Query)

79

Báo cáo kết quả công tác khuyến công Các yêu cầu truy vấn (Query)

80

Báo cáo kinh phí khuyến công Các yêu cầu truy vấn (Query)

81

Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử Các yêu cầu truy vấn (Query)

82

Báo cáo số lượng chợ Các yêu cầu truy vấn (Query)

83

Báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại Các yêu cầu truy vấn (Query)

84

Các chuyên viên của Sở và các bộ phận thống kê huyện/thị xã có thể đăng ký với Admin để được cấp 

account

Các yêu cầu truy vấn (Query)

85

Cán bộ tuyến cơ sở cập nhật các số liệu thống kê Các yêu cầu truy vấn (Query)

86

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở  tham gia có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

87

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở  tham gia có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

88

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở  tham gia có thể xóa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

89

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể báo cáo tiến độ cập nhật số liệu thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

90

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể cập nhật số liệu thống kê đã được phân công Dữ liệu đầu vào (Input Data)

91

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể phản hồi về công việc triển khai  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

92

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể sửa số liệu thống kê đã cập nhật Dữ liệu đầu vào (Input Data)

93

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể tra cứu số liệu thống kê Các yêu cầu truy vấn (Query)

94

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể xóa số liệu thống kê của mình Dữ liệu đầu vào (Input Data)

95

Chỉ những cán bộ chuyên môn mới được cấp quyền login vào hệ thống CSDL

96

Chuyên viên của Sở có thể gửi số liệu thống kê tổng hợp lên Lãnh đạo phê duyệt  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

97

Chuyên viên của Sở có thể sửa các số liệu thống kê đã cập nhật Dữ liệu đầu ra (Output Data)

98

Chuyên viên của Sở có thể từ chối và có phản hồi đến các cán bộ thống kê tuyến cơ sở  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

99

Chuyên viên của Sở có thể thêm mới số liệu thống kê theo qui định Dữ liệu đầu vào (Input Data)

100

Chuyên viên của Sở có thể xóa số liệu thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

101

Chuyên viên của Sở có thể xuất bản các số liệu trong quyền cho phép Dữ liệu đầu vào (Input Data)

102

Chuyên viên của Sở nhận số liệu từ các cán bộ thống kê tuyến cơ sở  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

103

Chuyên viên của Sở tổng hợp và phân tích số liệu trên địa bàn tỉnh Dữ liệu đầu vào (Input Data)

104

Chuyên viên của Sở xem xét và phê duyệt số liệu từ các cán bộ thống kê tuyến cơ sở  Các yêu cầu truy vấn (Query)

105

Chuyên viên Sở có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

106

Chuyên viên Sở có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

107

Chuyên viên Sở có thể xóa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

108

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về tiến độ cập nhật số liệu thống kê Các yêu cầu truy vấn (Query)

109

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về tình trạng phê duyệt số liệu Các yêu cầu truy vấn (Query)

110

Hệ thống có thể tự động phân phát các số liệu đến địa chỉ e-mail của các đối tượng tham gia Dữ liệu đầu vào (Input Data)

111

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của lãnh đạo Dữ liệu đầu vào (Input Data)

112

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của chuyên viên sở Dữ liệu đầu vào (Input Data)

113

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của cán bộ tuyến cơ sở (Huyện, thị xã,..) Dữ liệu đầu vào (Input Data)

114

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về tiến độ cập nhật số liệu thống kê Các yêu cầu truy vấn (Query)

115

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về tình trạng phê duyệt số liệu Các yêu cầu truy vấn (Query)

116

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về phản hồi đã được phê duyệt  Các yêu cầu truy vấn (Query)

117

Hệ thống có thể đưa ra thống kê các phản hồi bị từ chối Các yêu cầu truy vấn (Query)

118

Lãnh đạo có thể đưa ra các yêu cầu về số liệu thống kê đối với các huyện, thị xã, phòng ban  Các yêu cầu truy vấn (Query)

119

Lãnh đạo có thể in báo cáo thống kê theo tỷ trọng hoặc so sánh giữa các kỳ Các yêu cầu truy vấn (Query)

120

Lãnh đạo có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

121

Lãnh đạo có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

122

Lãnh đạo có thể tìm kiếm tra cứu số liệu qua các điều kiện tìm kiếm Các yêu cầu truy vấn (Query)

123

Lãnh đạo có thể từ chối các số liệu và có phản hồi đến các Chuyên viên của sở

124

Lãnh đạo có thể xóa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

125

Lãnh đạo nhận số liệu từ các Chuyên viên của Sở

Dữ liệu đầu vào (Input Data)

126

Lãnh đạo phê duyệt số liệu thống kê  do các các đơn vị tuyến cơ sở (huyện, thị xã,..) cập nhật  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

127

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt các số liệu từ các Chuyên viên của sở Các yêu cầu truy vấn (Query)

128

Người sử dụng nhập username duy nhất và pass để đăng nhập vào CSDL Dữ liệu đầu vào (Input Data)

129

Nhật ký theo dõi quá trình cập nhật số liệu  Các yêu cầu truy vấn (Query)

130

Nhật ký theo dõi quá trình khai báo chi tiêu kinh tế Các yêu cầu truy vấn (Query)

131

Nhật ký theo dõi quá trình khai báo danh mục Các yêu cầu truy vấn (Query)

132

Nhật ký theo dõi quá trình khởi tạo các đối tượng sử dụng Các yêu cầu truy vấn (Query)

133

Nhật ký theo dõi quá trình phê duyệt số liệu Các yêu cầu truy vấn (Query)

134

Nhật ký theo dõi quá trình tra cứu thông tin Các yêu cầu truy vấn (Query)

135

Nhật ký theo dõi quá trình Upload/download số liệu Các yêu cầu truy vấn (Query)

136

Nhật ký theo dõi quá trình xóa các số liệu thống kế Các yêu cầu truy vấn (Query)

137

Thống kê số liệu về Báo cáo tổng hợp hoạt động xúc tiến thương mại TTTN Các yêu cầu truy vấn (Query)

138

Thống kê số liệu về Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ  Các yêu cầu truy vấn (Query)

139

Thống kê số liệu về GDP ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh  Các yêu cầu truy vấn (Query)

140

Thống kê số liệu về Kết quả kiểm tra thị trường Các yêu cầu truy vấn (Query)

141

Thống kê số liệu về Kim ngạch xuất khẩu phân theo thị trường - mặt hàng  Các yêu cầu truy vấn (Query)

142

Thống kê số liệu về Năng lực sản xuất, năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp Các yêu cầu truy vấn (Query)
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Mô tả trường hợp sử dụng (Use Case Description)

Mức độ 

cần thiết

1 Tổng hợp thống kê Admin Báo cáo Công nghiệp - Thương mại tháng (Mẫu 01/SCT-BCT) B

Báo cáo Chỉ số sản xuất công nghiệp

Báo cáo Công nghiệp - Thương mại 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng (Mẫu 03/SCT-BCT)

Báo cáo Công nghiệp - Thương mại năm

Báo cáo số lượng chợ

Báo cáo  đầu tư - phát triển - quản lý chợ

Báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử

Báo cáo kinh phí khuyến công

Báo cáo kết quả công tác khuyến công

Báo cáo Cụm công nghiệp

Thống kê số liệu về Năng lực sản xuất, năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp

Thống kê số liệu về Kết quả kiểm tra thị trường

Thống kê số liệu về Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ 

Thống kê số liệu về Kim ngạch xuất khẩu phân theo thị trường - mặt hàng 

Thống kê số liệu về Báo cáo tổng hợp hoạt động xúc tiến thương mại TTTN

Thống kê số liệu về GDP ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

Admin có thể xóa các số liệu thống kê về công nghiệp, thương mại, khuyến công, cụm công 

nghiệp… trong CSDL

Admin có thể sửa các số liệu thống kê về công nghiệp, thương mại, khuyến công, cụm công 

nghiệp… trong CSDL

Admin có thể thêm mới các số liệu thống kê về công nghiệp, thương mại, khuyến công, cụm 

công nghiệp… trong CSDL  

Lãnh đạo có thể tìm kiếm tra cứu số liệu qua các điều kiện tìm kiếm

Lãnh đạo có thể in báo cáo thống kê theo tỷ trọng hoặc so sánh giữa các kỳ

Lãnh đạo phê duyệt số liệu thống kê  do các các đơn vị tuyến cơ sở (huyện, thị xã,..) cập nhật 

Lãnh đạo có thể đưa ra các yêu cầu về số liệu thống kê đối với các huyện, thị xã, phòng ban 

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể cập nhật số liệu thống kê đã được phân công

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể phản hồi về công việc triển khai 

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể báo cáo tiến độ cập nhật số liệu thống kê

Chuyên viên của Sở có thể thêm mới số liệu thống kê theo qui định

Chuyên viên của Sở có thể xóa số liệu thống kê

Chuyên viên của Sở có thể gửi số liệu thống kê tổng hợp lên Lãnh đạo phê duyệt 

Chuyên viên của Sở có thể sửa các số liệu thống kê đã cập nhật

Chuyên viên của Sở có thể xuất bản các số liệu trong quyền cho phép

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể tra cứu số liệu thống kê

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể xóa số liệu thống kê của mình

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể sửa số liệu thống kê đã cập nhật

3 Quản trị cấu hình Admin Admin có thể quản lý download số liệu tổng hợp thống kê chuyên ngành B

Admin có thể quản lý các chỉ tiêu thống kê (phân quyền cập nhật chỉ tiêu thông kê cho từng đối 

tượng)

Admin có thể quản lý các chức năng sử dụng (phân quyền các tính năng phần mềm cho từng 

đối tượng)

Admin có thể cấu hình giao diện

Admin thay đổi cách thức hiển thị số liệu thống kê (tra cứu báo chi tiết hoặc tổng hợp)

Admin thay đổi cách tra cứu các báo cáo thống kê

Admin có thể thay đổi cách thức kết xuất dữ liệu (Kết xuất đầu ra của dữ liệu theo các loại 

định dạng: pdf hay xls)

Admin cấu hình giải pháp thông qua một bảng điều khiển tích hợp (control panel) 

4 Quản lý sao lưu Admin Admin có thể backup database và khôi phục hệ thống khi có sự cố xảy ra B

5 Quản trị nhóm chỉ tiêuAdmin Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu sản lượng sản phẩm công nghiệp M

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu sản lượng sản phẩm công nghiệp

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu sản lượng sản phẩm công nghiệp

Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ

Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu số liệu về GDP ngành công nghiệp, thương mại- dịch vụ 

trên địa bàn tỉnh

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu số liệu về GDP ngành công nghiệp, thương mại- dịch 

vụ trên địa bàn tỉnh

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu số liệu về GDP ngành công nghiệp, thương mại- dịch 

vụ trên địa bàn tỉnh

Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng

BẢNG 2.1: CHUYỂN ĐỔI YÊU CẦU CHỨC NĂNG SANG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE)

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

2 Cập nhật dữ liệu Admin B

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ

Lãnh đạo, 

chuyên viên 

Sở, Cán bộ 

thống kê 

tuyến cơ sở 

Lãnh đạo, 

chuyên viên 

Sở, Cán bộ 

thống kê 

tuyến cơ sở 


[image: image24.emf]6 Quản trị danh mục Admin Admin có thể xóa các danh mục xuất khẩu B

Admin có thể thay đổi danh xuất khẩu

Admin có thể tạo mới danh mục xuất khẩu

Admin có thể liệt kê các danh mục xuất khẩu

Admin có thể xóa các danh mục nhập khẩu

Admin có thể thay đổi danh nhập khẩu

Admin có thể tạo mới danh mục nhập khẩu

Admin có thể liệt kê các danh mục nhập khẩu

Admin có thể xóa các danh mục địa bàn trong tỉnh (huyện, thị xã,..)

Admin có thể thay đổi danh địa bàn trong tỉnh (huyện, thị xã,..)

Admin có thể tạo mới danh mục địa bàn trong tỉnh (huyện, thị xã,..)

Admin có thể liệt kê các danh mụcđịa bàn trong tỉnh (huyện, thị xã,..)

Admin có thể xóa các danh mục ngành kinh tế

Admin có thể thay đổi danh mục ngành kinh tế

Admin có thể tạo mới danh mục ngành kinh tế

Admin có thể liệt kê các danh mục ngành kinh tế

Admin có thể xóa các danh mục sản phẩm, hàng hóa

Admin có thể thay đổi danh sản phẩm, hàng hóa

Admin có thể tạo mới danh mục sản phẩm, hàng hóa

Admin có thể liệt kê các danh mục sản phẩm, hàng hóa

7 Nhật ký theo dõi Admin Nhật ký theo dõi quá trình cập nhật số liệu  B

Nhật ký theo dõi quá trình Upload/download số liệu

Nhật ký theo dõi quá trình phê duyệt số liệu

Nhật ký theo dõi quá trình khai báo danh mục

Nhật ký theo dõi quá trình khai báo chi tiêu kinh tế

Nhật ký theo dõi quá trình khởi tạo các đối tượng sử dụng

Nhật ký theo dõi quá trình tra cứu thông tin

Nhật ký theo dõi quá trình xóa các số liệu thống kế

8 Quản trị file Admin Admin có thể xóa các số liệu tổng hợp chuyên ngành thống kê đã đăng tải  B

Admin có thể up load thêm mới các số liệu tổng hợp chuyên ngành thống kê

Admin có thể thay đổi số liệu tổng hợp chuyên ngành thống kê

Admin có thể tổng hợp tình hình quản trị số liệu thống kê

9 Đăng ký thành viên Admin

Các chuyên viên của Sở và các bộ phận thống kê huyện/thị xã có thể đăng ký với Admin để 

được cấp account

B

Chỉ những cán bộ chuyên môn mới được cấp quyền login vào hệ thống CSDL

10 Phân quyền sử dụng Admin Admin có thể xóa các tài khoản đã cấp cho các đối tượng sử dụng  B

Admin thực hiện phân quyền các modul chức năng, số liệu thông kê theo chức năng nhiệm vụ 

của từng đối tượng

Admin có thể sửa đổi các quyền của mọi đối tượng đã tạo ra

Admin có thể gộp các chức năng, chỉ tiêu thống kê theo yêu cầu quản lý

11 Phê duyệt số liệu Admin Lãnh đạo nhận số liệu từ các Chuyên viên của Sở B

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt các số liệu từ các Chuyên viên của sở

Lãnh đạo có thể từ chối các số liệu và có phản hồi đến các Chuyên viên của sở

Chuyên viên của Sở tổng hợp và phân tích số liệu trên địa bàn tỉnh

Chuyên viên của Sở nhận số liệu từ các cán bộ thống kê tuyến cơ sở 

Chuyên viên của Sở xem xét và phê duyệt số liệu từ các cán bộ thống kê tuyến cơ sở 

Chuyên viên của Sở có thể từ chối và có phản hồi đến các cán bộ thống kê tuyến cơ sở 

Cán bộ tuyến cơ sở cập nhật các số liệu thống kê

12 Quản trị yêu cầu Admin Admin có thể chấp thuận yêu cầu của chuyên viên Sở B

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho chuyên viên Sở

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của lãnh đạo

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho lãnh đạo

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của cán bộ tuyến cơ sở

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cán bộ tuyến cơ sở

Admin có thể liệt kê các phản hồi của chuyên viên sở

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi của chuyên viên sở

Admin có thể liệt kê các phản hồi của lãnh đạo

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi của lãnh đạo

Admin có thể liệt kê các phản hồi của cán bộ tuyến cơ sở

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi của cán bộ tuyến cơ sở

13 Quản lý thread Admin Admin có thể xóa thread

Admin có thể tạo thread

Admin có thể sửa thread

Lãnh đạo có thể tạo thread

Lãnh đạo có thể sửa thread

Lãnh đạo có thể xóa thread

Chuyên viên Sở có thể tạo thread

Chuyên viên Sở có thể sửa thread

Chuyên viên Sở có thể xóa thread

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở  tham gia có thể xóa thread

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở  tham gia  có thể sửa thread

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở  tham gia có thể tạo thread

14

Quản lý thông tin 

phiên làm việc

Hệ thống có thể tự động phân phát các số liệu đến địa chỉ e-mail của các đối tượng tham gia M

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của lãnh đạo

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của chuyên viên sở

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của cán bộ tuyến cơ sở (Huyện, thị xã,..)

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về tiến độ cập nhật số liệu thống kê

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về tình trạng phê duyệt số liệu

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về phản hồi đã được phê duyệt 

Hệ thống có thể đưa ra thống kê các phản hồi bị từ chối

15Đăng nhập HT Admin

Lãnh đạo, 

chuyên viên 

Sở, Cán bộ 

thống kê 

tuyến cơ sở 

Người sử dụng nhập username duy nhất và pass để đăng nhập vào CSDL B

Các đối tượng 

sử dụng

Lãnh đạo, 

chuyên viên 

Sở, Cán bộ 

thống kê 

tuyến cơ sở 

B

Lãnh đạo, 

chuyên viên 

Sở, Cán bộ 

thống kê 

tuyến cơ sở 

Lãnh đạo, 

chuyên viên 

Sở, Cán bộ 

thống kê 

tuyến cơ sở 


[image: image25.emf]TT Loại Actor Mô tả Trọng số Số tác nhân

Điểm của từng 

lọai tác nhân

Ghi chú

1 Đơn giản Thuộc loại giao diện của chương trình 1 0 0

2 Trung bình

Giao diện tương tác hoặc phục vụ một giao thức hoạt 

động

2 1 2

3 Phức tạp Giao diện đồ họa 3 3 9

Cộng 11

BẢNG 3.1. TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TÁC NHÂN (ACTORS) TƯƠNG TÁC, TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ


[image: image26.emf]TT Loại

Trọng số 

UCP chuẩn

Hệ số BMT

Trọng số UCP 

chuẩn

Hệ số BMT

Số trường 

hợp sử dụng

Điểm của từng 

loại trường hợp 

sử dụng

Mô tả

1 B

Đơn giản 5 1 5 1 3 15

Trung bình 10 1 10 1 2 20

Phức tạp 15 1 15 1 8 120

2 M

Đơn giản 5 1.2 5 1.2 0

Trung bình 10 1.2 10 1.2 0

Phức tạp 15 1.2 15 1.2 2 36

3 T

Đơn giản 5 1.5 5 1.5 0

Trung bình 10 1.5 10 1.5 0

Phức tạp 15 1.5 15 1.5 0

Cộng (B+M+T) 15 191

BẢNG 4.1. TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE)

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ

Mô tả chức năng nâng cao

Mô tả chức năng mở rộng

Mô tả chức năng cơ bản


[image: image27.emf]TT Các hệ số Trọng số

Giá trị xếp 

hạng

Kết quả Diễn giải

I Hệ số KT-CN (TFW) 50

1 Hệ thống phân tán (Distributed System)

2 5 10

Hệ thống phân tán và nhiều lớp

2

Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu đảm 

bảo thông lượng (response throughput 

performance objectives)

1 5 5

Thời gian đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nhanh  và đa 

dạng

3

Hiệu quả sử dụng trực tuyến (end user 

efficiency online)

1 5 5

Thiết kế hướng tới tăng hiệu quả tổng hợp phân tích số liệu 

cho người sử dụng

4

Độ phức tạp của xử lý bên trong (complex 

internal processing)

1 5 5

Hệ thống tổng hợp thuật toán xử lý quy trình nghiệp vụ 

phức tạp với các số liệu thống kê qua các thời kỳ

5

Mã nguồn phải tái sử dụng được (Code must 

be reuseable)

1 3 3

Thiết kế và viết mã tạo điều kiện có thể khai thác (nếu cần) 

6 Dễ cài đặt (Easy to install)

0.5 4 2

Người sử được tập huấn có thể tự cài đặt các thành phần 

của hệ thống và có cơ chế cập nhật các bản vá lỗi phần mềm 

7 Dễ sử dụng (Easy to use) 0.5 4 2

Người sử dụng có dễ dàng tiếp cận đối với các tính năng 

mà hệ thống cung cấp với các tài liệu hướng dẫn sử dụng 

8 Khả năng chuyển đổi (Portable) 1 3 3

Hệ thống thiết kế để có thể chạy trên hệ điều hành 

Windows, và có thể khai thác trên máy tính cá nhân hay 

điện thoại

9 Khả năng dễ thay đổi (Easy to change)

1 3 3

Hệ thống thiết kế có khả năng chỉnh sửa và thay đổi trong 

tương lai 

10 Sử dụng đồng thời (Concurrent)

1 3 3

Hệ thống được thiết kế hỗ trợ nhiều người sử dụng tại 

cùng một thời điểm 

11 Có các tính năng bảo mật đặc biệt

1 3 3

Hệ thống có được thiết kế những tính năng bảo mật theo 

qui định

12

Cung cấp truy nhập trực tiếp tới các PM third 

party

1 3 3

Giải pháp hỗ trợ kết xuất dữ liệu ra một số định dạng. Hỗ 

trợ tương tác với các ứng dụng khác

13

Yêu cầu phương tiện đào tạo ĐB cho người sử 

dụng

1 3 3

Việc đào tạo người sử dụng bao gồm (quản trị hệ thống và 

biên tập)

II Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) 1.1

BẢNG 5.1 TÍNH TOÁN HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ


[image: image28.emf]TT Hạng mục Diễn giải Giá trị Ghi chú

I Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-case)

1 Điểm Actor (TAW) 11

2 Điểm Use-case (TBF) 191

3 Tính điểm UUCP UUCP = TAW +TBF 202

4 Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) 1.1

5 Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) 0.89

6 Tính điểm AUCP AUCP = UUCP x TCF x EF 197.76

II Nội suy thời gian lao động (P) P : người/giờ/AUCP 32

III Giá trị nỗ lực thực tế (E) E = 10/6 x AUCP 329.60

IV Mức lương lao động bình quân (H) H: người/giờ  40.681                            

V Giá trị phần mềm nội bộ (G) G = 1,4 x E x P x H 600.696.517

BẢNG 8.1  BẢNG TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ


[image: image29.emf]                                                  

STT Khoản mục chi phí Cách tính  Giá trị   Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm 1,4 x E x P x H                  600.696.517   G 

2 Chi phí chung G x 65%                  390.452.736   C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6%                    59.468.955   TL 

4 Chi phí phần mềm G + C + TL              1.050.618.208   GPM 

TỔNG CỘNG G

PM

             1.050.618.208 

BẢNG 9.1 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ

Đơn vị tính: Đồng


[image: image30.emf]STT Tên tác nhân Ý nghĩa Ghi chú

1 Admin

Khởitạotàikhoảnđăngnhậpcholãnhđạo,chuyênviêncủaSở,cánbộthốngkêtuyếncơsở.

Khaibáocácdanhmụcsốliệuthốngkêvềcôngnghiệp,thươngmại,khuyếncông,cụmcông

nghiệp… trong CSDL. Sao lưu dữ liệu. Quản trị hệ thống,…

2 Lãnh đạo 

Phêduyệtcácsốliệuthốngkêtrướckhiđượccôngbốchínhthứcrabênngoài,khaithácsốliệu

thống kê phục vụ báo cáo cho Công thương và lãnh đạo tỉnh.

3 Chuyên viên của Sở

Cập nhật các số liệu thống kê công nghiệp thương mại trong phạm vi được phân công. Phê duyệt 

và tổng hợp số liệu thống kê của các huyện, xã,… Khai thác số liệu phục vụ cho việc báo cáo 

Lãnh đạo Sở

4 Cán bộ thống kê tuyến cơ sở

Cập nhật các số liệu thống kê chuyên ngành theo phạm vi nhiệm vụ và chức năng. Khai thác số 

liệu phục vụ công tác chuyên môn

BẢNG 10.1 DANH SÁCH TÁC NHÂN

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ
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1

Admin cấu hình giải pháp thông qua một bảng điều khiển tích hợp (control panel) Dữ liệu đầu vào (Input Data)

2

Admin có thể cấu hình giao diện, các khối tin tức hiển thị  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

3

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

4

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của user/thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

5

Admin có thể cho phép hiển thị phản hồi lên giải pháp Dữ liệu đầu vào (Input Data)

6

Admin có thể hủy bỏ các quyền nếu thấy cần thiết  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

7

Admin có thể liệt kê các danh mục tin tức Các yêu cầu truy vấn (Query)

8

Admin có thể liệt kê các phản hồi từ user/thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

9

Admin có thể liệt kê chi tiết các phản hồi từ biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

10

Admin có thể liệt kê danh mục tài liệu/văn bản Các yêu cầu truy vấn (Query)

11

Admin có thể liệt kê nhóm loại tài liệu/văn bản Các yêu cầu truy vấn (Query)

12

Admin có thể nhận thông tin phản hồi từ người truy cập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

13

Admin có thể nhóm các quyền cho các nhóm người sử dụng Dữ liệu đầu vào (Input Data)

14

Admin có thể phản hồi lại cho thành viên và user Dữ liệu đầu vào (Input Data)

15

Admin có thể quản lý các chức năng trên yêu cầu số liệu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

16

Admin có thể quản lý download văn bản/tài liệu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

17

Admin có thể quản lý phản hồi của User/Thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

18

Admin có thể sao lưu và khôi phục dữ liệu CSDL (Database)

19

Admin có thể sửa chi tiết chỉ tiêu  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

20

Admin có thể sửa đổi các quyền của người sử dụng Dữ liệu đầu vào (Input Data)

21

Admin có thể sửa nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê đã xuất bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

22

Admin có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

23

Admin có thể tạo mới danh mục tin tức

24

Admin có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

25

Admin có thể tổng hợp tình hình quản trị file văn bản/tài liệu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

26

Admin có thể thay đổi cách thức kết xuất dữ liệu  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

27

Admin có thể thay đổi chỉ tiêu nhóm loại tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

28

Admin có thể thay đổi danh mục tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

29

Admin có thể thay đổi danh mục tin tức Dữ liệu đầu vào (Input Data)

30

Admin có thể thay đổi văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

31

Admin có thể thêm mới danh mục tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

32

Admin có thể thêm mới nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

33

Admin có thể thêm mới nhóm loại tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

34

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi từ biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

35

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi user/thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

36

Admin có thể up load thêm mới các file văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

37

Admin có thể xóa các danh mục tin tức đã tạo ra Dữ liệu đầu vào (Input Data)

38

Admin có thể xóa các nhóm loại tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

39

Admin có thể xóa các văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê đã đăng tải  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

40

Admin có thể xóa danh mục tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

41

Admin có thể xóa nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê đã đăng trên hệ thống Dữ liệu đầu vào (Input Data)

42

Admin có thể xóa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

43

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

44

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho user/thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

45

Admin thay đổi cách thức hiển thị số liệu thống kê  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

46

Admin thay đổi cách tra cứu các báo cáo thống kê  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

47

Admin thực hiện phân quyền sử dụng cho các user/thành viên/biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

48

Biên tập có thể cập nhật tin tức, tài liệu, văn bản thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

49

Biên tập có thể duyệt yêu cầu của thành viên/user yêu cầu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

50

Biên tập có thể đăng tài liệu/văn bản lên hệ thống Dữ liệu đầu vào (Input Data)

51

Biên tập có thể gửi thông báo đến thành viên qua e-mail Dữ liệu đầu vào (Input Data)

52

Biên tập có thể gửi thông báo đến thành viên qua tin nhắn trên hệ thống Dữ liệu đầu vào (Input Data)

53

Biên tập có thể nhúng thêm file document vào để minh họa Dữ liệu đầu vào (Input Data)

54

Biên tập có thể sửa các tin tức đã đăng hoặc tài liệu/văn bản đã upload lên hệ thống Dữ liệu đầu vào (Input Data)

55

Biên tập có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

56

Biên tập có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

57

Biên tập có thể xem lại tin tức trước khi cập nhật vào hệ thống Các yêu cầu truy vấn (Query)

58

Biên tập có thể xem những thông tin liên quan đến thông tin của mình Các yêu cầu truy vấn (Query)

59

Biên tập có thể xét duyệt nhận xét của user gửi lên Các yêu cầu truy vấn (Query)

60

Biên tập có thể xét duyệt yêu cầu của thành viên gửi lên Các yêu cầu truy vấn (Query)

BẢNG 1.2: CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI
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Tên tác 

nhân chính

Tên tác nhân phụ Mô tả trường hợp sử dụng (Use Case Description)

Mức độ 

cần thiết

1 Quản trị hệ thống Admin

User, Biên tập, 

Thành viên

Use case khái quát hóa B

Admin có thể sửa chi tiết chỉ tiêu 

Thành viên có thể xóa ý kiến của mình trước khi nó được đăng trực tuyến

Thành viên có thể sửa ý kiến của mình trước khi nó được đăng trực tuyến

Thành viên có thể góp ý kiến hoặc đưa yêu cầu 

Thành viên có thể đánh giá số liệu

Biên tập có thể xét duyệt yêu cầu của thành viên gửi lên

Biên tập có thể xem những thông tin liên quan đến thông tin của mình

Biên tập có thể xem lại tin tức trước khi cập nhật vào hệ thống

Biên tập có thể nhúng thêm file document vào để minh họa

Biên tập có thể đăng tài liệu/văn bản lên hệ thống

Hệ thống có thể không hiển thị các chỉ tiêu thống kê trong các điều kiện cho 

phép hiển thị

Hệ thống có thể hiển thị các số liệu liên quan thông qua danh mục

Hệ thống có thể cho phép hiển thị một số lượng nhất định các chỉ tiêu cùng 

một lúc

Admin có thể xóa nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê đã đăng 

trên hệ thống

Admin có thể sửa nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê đã xuất 

bản

Admin có thể thêm mới nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê

Thành viên có thể tìm kiếm tra cứu số liệu cần thiết mà mình được phép qua 

các điều kiện tìm kiếm (chỉ tiêu, thời gian, địa bàn...) 

Thành viên có thể in báo cáo thống kê 

Thành viên có thể download tài liệu/văn bản thống kê 

Thành viên có thể đưa ra ý kiến nhận xét 

Thành viên có thể đăng ký các báo cáo thống kê mà mình quan tâm 

Biên tập có thể cập nhật tin tức, tài liệu, văn bản thống kê

Biên tập có thể xóa tin tức, tài liệu, văn bản thống kê

Biên tập có thể duyệt yêu cầu của thành viên/user yêu cầu

Biên tập có thể xét duyệt nhận xét của user gửi lên

Biên tập có thể sửa các tin tức đã đăng hoặc tài liệu/văn bản đã upload lên 

hệ thống

Biên tập có thể xuất bản tin tức theo quyền được trao 

Hệ thống cho phép kết xuất ra các định dạng thông tin khác nhau

3 Quản trị cấu hình Admin B

Admin có thể quản lý download văn bản/tài liệu

Admin có thể quản lý các chức năng trên yêu cầu số liệu

Admin có thể cấu hình giao diện, các khối tin tức hiển thị 

Admin thay đổi cách thức hiển thị số liệu thống kê 

Admin có thể quản lý phản hồi của User/Thành viên

Admin thay đổi cách tra cứu các báo cáo thống kê 

Admin có thể thay đổi cách thức kết xuất dữ liệu 

Admin cấu hình giải pháp thông qua một bảng điều khiển tích hợp (control 

panel)

4 Quản lý sao lưu Admin Admin có thể sao lưu và khôi phục dữ liệu B

5 Đồng bộ DL Admin Đồng bộ số liệu thống kê công nghiệp - Thương mại M

Đồng bộ số liệu thống kê chỉ số sản xuất công nghiệp

Đồng bộ số liệu thống kê số lượng chợ

Đồng bộ số liệu thống kê đầu tư - phát triển - quản lý chợ

Đồng bộ số liệu thống kê số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

Đồng bộ số liệu thống kê số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử

Đồng bộ số liệu thống kê kinh phí khuyến công

Đồng bộ số liệu thống kê kết quả công tác khuyến công

Đồng bộ số liệu thống kê cụm công nghiệp

Đồng bộ số liệu thống kê chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ 

Đồng bộ số liệu thống kê số liệu về kim ngạch xuất nhập khẩu…

BẢNG 2.2: CHUYỂN ĐỔI YÊU CẦU CHỨC NĂNG SANG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE)

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN

2 Cập nhật dữ liệu Admin

User, Biên tập, 

Thành viên

B

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI
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Admin có thể thay đổi danh mục tin tức

Admin có thể tạo mới danh mục tin tức

Admin có thể liệt kê các danh mục tin tức

Admin có thể xóa danh mục tài liệu/văn bản

Admin có thể thêm mới danh mục tài liệu/văn bản

Admin có thể thay đổi danh mục tài liệu/văn bản

Admin có thể liệt kê danh mục tài liệu/văn bản

7 Quản trị nhóm loại Admin Admin có thể xóa các nhóm loại tài liệu/văn bản B

Admin có thể thêm mới nhóm loại tài liệu/văn bản

Admin có thể thay đổi chỉ tiêu nhóm loại tài liệu/văn bản

Admin có thể liệt kê nhóm loại tài liệu/văn bản

8 Quản trị file Admin Admin có thể xóa các văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê đã đăng tải  B

Admin có thể up load thêm mới các file văn bản/tài liệu chuyên ngành thống 

kê

Admin có thể thay đổi văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê

Admin có thể tổng hợp tình hình quản trị file văn bản/tài liệu

9 Đăng ký thành viên Admin User User có thể đăng ký với Admin để thành Thành viên B

Sau khi đăng ký thành công User phải kích hoạt e-mail thì account mới có 

hiệu lực

10 Phân quyền sử dụng Admin Admin thực hiện phân quyền sử dụng cho các user/thành viên/biên tập B

Admin có thể sửa đổi các quyền của người sử dụng

Admin có thể nhóm các quyền cho các nhóm người sử dụng

Admin có thể hủy bỏ các quyền nếu thấy cần thiết 

11 Quản lý thông tin phản hồi Admin Admin có thể phản hồi lại cho thành viên và user B

Admin có thể nhận thông tin phản hồi từ người truy cập

Admin có thể cho phép hiển thị phản hồi lên giải pháp

Thành viên có thể gửi tin nhắn cho Admin để thay đổi thông tin thành viên 

của mình

Thành viên có thể gửi e-mail cho Quản trị HT để thay đổi thông tin thành 

viên của mình

Biên tập có thể gửi thông báo đến thành viên qua tin nhắn trên hệ thống

Biên tập có thể gửi thông báo đến thành viên qua e-mail

Khi người sử dụng thực hiện thao tác xóa hay chỉnh sửa, hệ thống hiện thông 

báo xác nhận 

12 Quản trị yêu cầu Admin có thể chấp thuận yêu cầu của user/thành viên B

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho user/thành viên

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của biên tập

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho biên tập

Admin có thể liệt kê các phản hồi từ user/thành viên

Admin có thể liệt kê chi tiết các phản hồi từ biên tập

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi user/thành viên

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi từ biên tập

13 Quản lý thread Admin Admin có thể xóa thread

Admin có thể tạo thread

Admin có thể sửa thread

Biên tập có thể tạo thread

Biên tập có thể sửa thread

Biên tập có thể xóa thread

Thành viên tham gia có thể xóa thread

Thành viên tham gia  có thể sửa thread

Thành viên tham gia có thể tạo thread

14

Quản lý thông tin phiên làm 

việc

Hệ thống có thể tự động phân phát các số liệu đến địa chỉ e-mail của các 

thành viên/user có yêu cầu

M

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của người xem 

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của biên tập

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về các chỉ tiêu được đọc nhiều nhất

Hệ thống có thể đưa ra thống kê tài liệu/văn bản được tải nhiều nhất

Hệ thống có thể đưa ra thống kê thông tin được đọc nhiều nhất

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về phản hồi đã được phê duyệt

Hệ thống có thể đưa ra thống kê các phản hồi bị từ chối

Hệ thống có thể đưa ra thống kê các báo cáo được xem nhiều nhất

15 Đăng nhập HT Admin

User, Biên tập, 

Thành viên

Người sử dụng nhập username duy nhất và pass để đăng nhập HT B

B

User, Biên tập, 

Thành viên

Biên tập, Thành 

viên

User, Biên tập, 

Thành viên

Admin
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Mức xếp hạng 

(Từ 0 đến 5)

Trọng số

Giá trị 

xếp hạng

Kết quả

Độ ổn 

định

I Hệ số tác động môi trường và nhóm dự án (EFW) 16 17

Đánh giá cho từng thành viên

1

Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và có 

hiểu biết về RUP hoặc quy trình phát triển phần mềm tương 

đương

0 = Không có kinh nghiệm

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

1.5 2 3 0.6

2 Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự 

0 = Không có kinh nghiệm

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

0.5 3 1.5 0.1

3 Có kinh nghiệm về hướng đối tượng 

0 = Không có kinh nghiệm 

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

1 2 2 0.1

4 Có khả năng lãnh đạo Nhóm

0 = Không có kinh nghiệm 

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

0.5 3 1.5 0.1

5 Tính chất năng động

0 = Không năng động

3 = Trung bình

5 = Cao

1 3 3 0.6

Đánh giá chung cho Dự án

6 Độ ổn định của các yêu cầu

0 = Rất bất định

5 = Không hay thay đổi

2 3 6 1.0

7 Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian

0 = Không có NV Part-time

3 = Có nhân viên làm Part-time

5 = Tất cả đều làm Part-time

-1 0 0 0.0

8 Dùng ngôn ngữ lập trình loại khó

0 = Ngôn ngữ lập trình dễ

3 = Trung bình

5 = Khó

-1 0 0 0.0

II Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1.4 + (-0.03 x EFW) 0.89

III Độ ổn định kinh nghiệm (ES) ES  2.5

IV Nội suy thời gian lao động (P) P= người/giờ/UCP 32

BẢNG 6.2. BẢNG TÍNH TOÁN HỆ SỐ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ NHÓM LÀM VIỆC, HỆ SỐ PHỨC TẠP VỀ MÔI TRƯỜNG

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN
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I Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-case)

1 Điểm Actor (TAW) 11

2 Điểm Use-case (TBF) 186

3 Tính điểm UUCP UUCP = TAW +TBF 197

4 Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) 1.1

5 Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) 0.89

6 Tính điểm AUCP AUCP = UUCP x TCF x EF 192.86

II Nội suy thời gian lao động (P) P : người/giờ/AUCP 32

III Giá trị nỗ lực thực tế (E) E = 10/6 x AUCP 321.44

IV Mức lương lao động bình quân (H) H: người/giờ  40.681         

V Giá trị phần mềm nội bộ (G) G = 1,4 x E x P x H 585.827.791

BẢNG 8.2.  BẢNG TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN
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STT Khoản mục chi phí Cách tính  Giá trị   Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm 1,4 x E x P x H      585.827.791   G 

2 Chi phí chung G x 65%      380.788.064   C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6%        57.996.951   TL 

4 Chi phí phần mềm G + C + TL   1.024.612.807   GPM 

TỔNG CỘNG G

PM

  1.024.612.807 

BẢNG 9.2. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN

Đơn vị tính: Đồng
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1 Admin

Phânquyềnchocácthànhviên,biêntập.Khaibáodanhmụctintức,danhmụcvănbảnphápqui.

Sao lưu dữ liệu. Quản trị hệ thống,…

2 Biên tập Cập nhật tin tức, tài liệu, văn bản pháp qui

3 Thành viên

Đọc tin tức về chuyên ngành thống kê, tải tài liệu văn bản thống kê. Tra cứu các số liệu thống kê 

trong quyền hạn được Admin cho phép. Được quyền gửi các yêu cầu về số liệu thống kê bổ sung.

4 User 

Ngườidùngcuốikhaithácsốliệuvàthôngtin.Đượcquyềnphảnhồiýkiếnvềtinbàivàsốliệu

thống kê. Tra cứu số liệu thống kê cơ bản.

BẢNG 10.2. DANH SÁCH TÁC NHÂN

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN



